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KHO CHẴN
	STT
	Hoạt chất
	Tên thuốc- Hàm lượng
	Đvt
	Hạn dùng
	Số lượng
	Ghi chú

	 
	Nhóm chống động kinh

	1
	Phenobarbital
	Danotan 100mg/ml 100mg/ml
	ống
	09/2020
	14
	 

	 
	Thuốc nhỏ mắt

	2
	Indomethacin
	Indocollyre 0,1%
	lọ
	05/2020
	17
	 

	3
	Brinzolamid
	AZOPT 1% 1%
	lọ
	10/2020
12/2020
	12
2
	

	4
	Tobramycin + dexamethason
	TOBRADEX Tra mắt, thuốc mỡ 0,3% + 0,1%, tuýp 3,5g
	lọ
	10/2020
	20
	

	 
	Nhóm Tim Mạch

	5
	Dobutamin
	Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection 250mg
	lọ
	10/2020
	229
	

	6
	Flunarizin
	Brikorizin 5mg
	viên
	12/2020
	458
	

	 
	Nhóm sinh tố

	7
	Tricalcium phosphat
	A.T Calci sac 1650mg
	gói
	08/2020
	30
	 

	8
	Vitamin B6
	Vitamin B6 Tiêm, ống 100mg.
	ống
	10/2020
	14
	

	 
	Thuốc Giãn cơ

	9
	Suxamethonium clorid
	Suxamethonium Chloride, dung dịch 100mg, ống 2ml.
	ống
	09/2020
	35
	 

	10
	Enoxaparin (natri)
	Gemapaxane 40mg
	bơm tiêm
	11/2020
	28
	

	
	Nhóm giảm đau - kháng viêm

	11
	Meloxicam
	Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm, ống 15mg/1,5ml.
	ống
	10/2020
	93
	

	12
	Hydrocortison
	Vinphason Tiêm, lọ 100mg.
	ống
	12/2020
	113
	

	13
	Betamethason
	Diprospan Injection 6,43mg/ml + 2,63mg/ml
	ống
	12/2020
	40
	

	
	Nhóm tiêu hóa

	14
	Alverin citrat
	Sparenil 60 60mg
	viên
	11/2020
	2487
	

	
	Thuốc Hô hấp

	15
	Carbocistein
	Atilude 250mg/5ml
	chai
	10/2020
	20
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